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ai (ai) who

Ai muốn uống trà?  (Ai moo-óhn oo-óhng jàh?)
Who wants to drink tea?

1. Ai đó? (Ai dáw?)  Who’s that?
2. Ai đến? (Ai dáyn?)  Who’s coming?

3. Janet chờ ai? (Janet chùh ai?)   
Who are you waiting for, Janet?

4. Ai cũng vui! (Ai kõong voo-ee!)   
Everyone’s (Ai cũng) happy!

ai
Related Words and Phrases:

1.	Ai đó? 	
2.	Ai đến? 

3. 	Janet chờ ai? 
4. 	�Ai cũng vui! 

anh (aing) older brother; you (male peer)

Anh là ai? (Aing làh ai?) Who are you?

1. anh em (aing em)  siblings
2. anh ruột (aing roo-ọht)  older brother
3. �anh họ (aing hạw)  male cousin (of higher ranking than you in your  

familial hierarchy, born to an older sibling of your parents, etc.)
4. �anh ấy (aing áy)  he/him (when referring to your older brother or a  

male peer)

Related Words and Phrases:

1.	anh em	
2.	anh ruột 

3. 	anh họ 
4. 	�anh ấy 

anh

ăn (an) eat

John thích ăn cơm. (John théek an kuhm.)
John likes to eat rice.

1. ăn sáng (an sáhng)  eat breakfast
2. ăn trưa (an juh-a)  eat lunch

3. ăn tối (an tóh-ee)  eat dinner
4. �ăn Tết (an Téht)  celebrate Vietnamese 

New Year (lit. eat (on) Vietnamese 
New Year) 

Related Words and Phrases:

1.	ăn sáng 
2.	ăn trưa 

3.	ăn tối 
4.	ăn Tết 

ăn

bạn (bạhn) friend

Anh ấy có nhiều bạn. (Aing áy káw nyèw bạhn.)
He has many friends.

1. bạn thân (bạhn thun)  close friend
2. bạn gái (bạhn gái)  girlfriend

3. bạn trai (bạhn jai)  boyfriend
4. làm bạn (làhm bạhn)  make friendsRelated Words and Phrases:

1.	bạn thân 
2.	bạn gái 

3.	bạn trai 
4.	làm bạn 

bạn

bao nhiêu (bow nyew) how much, how many
Bao nhiêu người đến? (Bow nyew ngùh-a-ee dáyn?)
How many people will (be) coming?
1. �Nina cần bao nhiêu tiền Việt? (Nina kùn bow nyew tyèn Vyẹt?)   

How much Vietnamese money does Nina need?
2. �Áo khoác giá bao nhiêu? (Ów khwáhk yáh bow nyew?)   

How much is the jacket?
3. �Anh Lawrence bao nhiêu tuổi? (Aing Lawrence bow nyew  

too-ỏh-ee?)  How old is Lawrence?
4. �Mary đi Việt Nam bao nhiêu lần? (Mary dee Vyẹt Nahm bow  

nyew lùn?)  How many times has Mary been to Vietnam?

Related Words and Phrases:

1.	�Nina cần bao nhiêu  
tiền Việt? 

2.	�Áo khoác giá bao  
nhiêu?

3.	�Anh Lawrence bao  
nhiêu tuổi? 

4.	�Mary đi Việt Nam bao 
nhiêu lần? 

bao nhiêu 
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Related Words and Phrases:

1.	bằng xe hơi
2.	bằng máy bay 

3.	bằng xe lửa
4.	�bằng tàu thủy 

bằng (bàng) by (a certain means of transport)

Alicia sẽ đi bằng gì? (Alicia sẽ dee bàng yèe?)  
What will Alicia be traveling by?

1. bằng xe hơi (bàng se huh-ee)  by car
2. bằng máy bay (bàng máh-ee bah-ee)  by plane
3. bằng xe lửa (bàng se lủh-a)  by train
4. bằng tàu thủy (bàng tàh-oo thwẻe)  by ship

bằng

Related Words and Phrases:

1.	bận học 
2.	bận việc 

3.	bận nuôi con 
4.	bận rộn 

bận

Related Words and Phrases:

1.	ngay bây giờ 
2.	Bây giờ là chín giờ sáng. 

3.	�Bây giờ là mười hai giờ trưa. 
4.	Bây giờ là tám giờ tối.

bây giờ (bay yùh) now

Bây giờ là mấy giờ? (Bay yùh làh máy yùh?)  
What time is it now?

1. ngay bây giờ (ngah-ee bay yùh)  right now
2. �Bây giờ là chín giờ sáng. (Bay yùh làh chéen yùh sáhng.)   

It’s nine in the morning now.
3. �Bây giờ là mười hai giờ trưa. (Bay yùh làh mùh-a-ee hai yùh juh-a.)   

It’s twelve noon now.
4. �Bây giờ là tám giờ tối. (Bay yùh làh táhm yùh tóh-ee.)   

It’s eight at night now.

bây giờ 

Related Words and Phrases:

1.	biết nhiều 
2.	biết ít 

3.	Biết rồi! 
4.	Biết đâu! 

biết

Related Words and Phrases:

1.	buổi mai  
2.	buổi trưa 

3.	buổi chiều 
4.	buổi tối 

buổi sáng 

bận (bụn) busy

Tôi đang bận. (Toh-ee dahng bụn.) I’m busy right now.

1. bận học (bụn hạwk)   
busy with schoolwork

2. bận việc (bụn vyẹk)   
busy with work

3. �bận nuôi con (bụn noo-oh-ee kawn)   
busy taking care of one’s children

4. bận rộn (bụn rọhn)  busy (life)

biết (byét) know; can (auxiliary verb)

Ella biết nói tiếng Việt. (Ella byét nóy tyéng Vyẹt.)  
Ella can speak Vietnamese.

1. biết nhiều (byét nyèw)  know a lot
2. �biết ít (byét éet)  know a little

3. �Biết rồi! (Byét ròh-ee!)  I know!
4. �Biết đâu! (Byét doh-oo!)  You never 

know!

buổi sáng (boo-ỏh-ee sáhng) morning

Janet đi bơi vào buổi sáng. (Janet dee buh-ee vòw boo-ỏh-ee sáhng.) 
Janet goes swimming in the morning.

1. buổi mai (boo-ỏh-ee mai)   
early morning

2. �buổi trưa (boo-ỏh-ee juh-a)  noon

3. �buổi chiều (boo-ỏh-ee chyèw)  evening
4. �buổi tối (boo-ỏh-ee tóh-ee)  night
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Related Words and Phrases:

1.	bưu thiếp 
2.	bưu ảnh 

3.	bưu phẩm 
4.	bưu kiện 

bưu điện 

Related Words and Phrases:

1.	cà phê đen 
2.	cà phê sữa 

3.	cà phê sữa đá 
4.	quán cà phê 

cà phê (kàh feh) coffee

Cà phê Việt Nam rất ngon. (Kàh feh Vyẹt Nahm rút ngawn.) 
Vietnamese coffee is very delicious.

1. cà phê đen (kàh feh den)  black coffee
2. cà phê sữa (kàh feh sũh-a)  coffee with (condensed) milk
3. �cà phê sữa đá (kàh feh sũh-a dáh)  iced coffee with (condensed) milk
4. quán cà phê (kwáhn kàh feh)  coffee shop 

cà phê 

Related Words and Phrases:

1.	Cám ơn rất nhiều! 
2.	Cám ơn thật nhiều! 

3.	Cám ơn trước! 
4.	Cám ơn mọi người! 

cám ơn (káhm uhn) thank

Cám ơn Lillian và Philip! (Káhm uhn Lillian vàh Philip!) 
Thank you, Lillian and Philip!

1. Cám ơn rất nhiều! (Káhm uhn rút nyèw)  Thanks very much!
2. Cám ơn thật nhiều!  (Káhm uhn thụt nyèw!)  Thanks so much!
3. Cám ơn trước! (Káhm uhn júh-ak!)  Thanks in advance!    
4. �Cám ơn mọi người! (Káhm uhn mọy ngùh-a-ee!)  Thank you, everyone!

cám ơn 

Related Words and Phrases:

1.	cảm giác
2.	cảm tưởng

3.	cảm xúc 
4.	cảm nghĩ

cảm thấy

Related Words and Phrases:

1.	núi cao
2.	trán cao

3.	dốc cao
4.	nhà cao tầng

cao
cao (kow) tall; high

Isabel cao bao nhiêu? (Isabel kow bow nyew?)  
How tall are you, Isabel?

1. núi cao (nóo-ee kow)  high mountain
2. trán cao (jáhn kow)  high forehead
3. dốc cao (yóhk kow)  steep incline
4. nhà cao tầng (nyàh kow tùng)  high-rise building

bưu điện (buh-oo dyẹn) post office

Violet cần đi bưu điện. (Violet kùn dee buh-oo dyẹn.) 
Violet needs to go to the post office.

1. bưu thiếp (buh-oo thyép)   
postcard

2. bưu ảnh (buh-oo ảing)   
photo postcard

3. bưu phẩm (buh-oo fủm)   
(mailed) parcel

4. bưu kiện (buh-oo kyẹn)   
(mailed) box

cảm thấy (kảhm tháy) feel (v)

Tôi cảm thấy buồn. (Toh-ee kảhm tháy boo-òhn.)  
I feel sad.

1. cảm giác (kảhm yáhk)  feeling
2. cảm tưởng (kảhm tủh-ang)   

impression

3. cảm xúc (kảhm sóok)  emotion
4. cảm nghĩ (kảhm ngẽe)  thought
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Related Words and Phrases:

1.	khi cần 
2.	nếu cần 

3.	cần thiết
4.	không cần

cần

Related Words and Phrases:

1.	cha mẹ
2.	cha ghẻ

3.	cha đỡ đầu
4.	cha xứ

cha

Related Words and Phrases:

1.	chạy bộ
2.	chạy đua

3.	chạy nhanh
4.	chạy chậm

chạy

Related Words and Phrases:

1.	chị em
2.	chị cả

3.	chị họ
4.	chị ấy

chị (chẹe) older sister, you (female peer)

Đây là Vivian, chị của Brandon. 
(Day làh Vivian, chẹe kỏo-a Brandon.)  
This is Vivian, Brandon’s older sister.

1. chị em (chẹe em)  sisters
2. chị cả (chẹe kảh)  oldest sister
3. �chị họ (chẹe hạw)  female cousin (your parent’s older sibling’s child,  

thus higher in the hierarchy than you, if not in age)
4. �chị ấy (chẹe áy)  she/her (your older sister or a female peer)

chị

Related Words and Phrases:

1.	chợ trời
2.	chợ nổi

3.	chợ đêm
4.	đi chợ

chợ

cần (kùn) need (v)

Tôi cần một thông dịch viên. (Toh-ee kùn mọht thohng yẹek vyen.)  
I need an interpreter.

1. khi cần (khee kùn)  when needed
2. nếu cần (néh-oo kùn)  if need be

3. cần thiết (kùn thyét)  necessary
4. không cần (khohng kùn)  unnecessary

cha (chah) father

Đây là cha của Abby. (Day làh chah kỏo-a Abby.)  
This is Abby’s father.

1. cha mẹ (chah mẹ)   
father and mother

2. cha ghẻ (chah gẻ)  stepfather

3. cha đỡ đầu (chah dũh dòh-oo)   
godfather

4. cha xứ (chah súh)  parish priest

chạy (chạh-ee) run (v)

Đừng chạy! (Dùhng chạh-ee!)  
Don’t run!

1. chạy bộ (chạh-ee bọh)  jog
2. chạy đua (chạh-ee doo-a)  race

3. chạy nhanh (chạh-ee nyaing)  run fast
4. chạy chậm (chạh-ee chụm)  run slowly

chợ (chụh) market

Đó là chợ Bến Thành. (Dáw làh chụh Báyn Thàing.)  
That’s Bến Thành Market.

1. chợ trời (chụh jùh-ee)  flea market
2. chợ nổi (chụh nỏh-ee)  floating 

market

3. chợ đêm (chụh daym)  night market
4. đi chợ (dee chụh)  go grocery  

shopping
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Related Words and Phrases:

1.	chúc Tết
2.	chúc thọ

3.	Chúc mừng!
4.	Chúc mừng năm mới!

chúc (chóok) wish (v)

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!  
(Chó ok mọy ngùh-a-ee koo-òh twùn voo-ee vèh! 
Have a great weekend, everyone!

1. �chúc Tết (chóok Téht)  offer Vietnamese New Year’s wishes 
2. chúc thọ (chóok thạw)  wish someone longevity
3. Chúc mừng! (Chóok mùhng!)  Congratulations!
4. �Chúc mừng năm mới! (Chóok mùhng nam múh-ee!)  Happy New Year!

chúc

Related Words and Phrases:

1.	chúng mình
2.	chúng tôi

3.	chúng nó
4.	dân chúng

chúng ta (chóong tah) we/us [including the listener(s)]

Chúng ta đang chờ ai? (Chóong tah dahng chùh ai?)  
Who are we waiting for?

1. �chúng mình (chóong mèeng)  intimate form of “we/us”  
[including the listener(s)]

2. chúng tôi (chóong toh-ee)  we/us [excluding the listener(s)]
3. �chúng nó (chóong náw)  they/them (talking about younger people) 
4. dân chúng (yun chóong)  people (in general)

chúng ta

Related Words and Phrases:

1.	có gia đình
2.	có chồng

3.	có vợ
4.	có việc làm

có

Related Words and Phrases:

1.	có lẽ cần thiết
2.	có lẽ không cần

3.	có lẽ vào buổi sáng
4.	có lẽ vào buổi tối

có lẽ (káw lẽ) maybe; perhaps

Có lẽ Cathy sẽ đến. (Káw lẽ Cathy sẽ dáyn.)  
Maybe Cathy will come.

1. có lẽ cần thiết (káw lẽ kùn thyét)  maybe necessary
2. có lẽ không cần (káw lẽ khohng kùn)  maybe unnecessary
3. �có lẽ vào buổi sáng (káw lẽ vòw boo-ỏh-ee sáhng)  maybe in the morning
4. có lẽ vào buổi tối (káw lẽ vòw boo-ỏh-ee tóh-ee)  maybe at night

có lẽ

Related Words and Phrases:

1.	có thể đến
2.	có thể đi

3.	có thể nắng
4.	có thể mưa

có thể

có (káw) have

Dana có hai anh. (Dana káw hai aing.)  
Dana has two older brothers.

1. có gia đình (káw yah dèeng)   
be married

2. có chồng (káw chòhng)   
have a husband

3. có vợ (káw vụh)  have a wife
4. có việc làm (káw vyẹk làhm)   

have a job

có thể (káw thẻh) can (auxiliary verb)

Ai có thể giúp Ethan? (Ai káw thẻh yóop Ethan?)  
Who can help Ethan?

1. có thể đến (káw thẻh dáyn)   
can come

2. có thể đi (káw thẻh dee)   
can go

3. có thể nắng (káw thẻh náng)   
can be sunny

4. có thể mưa (káw thẻh muh-a)   
can be rainy

CARD 25CARD 25

CARD 24CARD 24

CARD 23CARD 23

CARD 22CARD 22

CARD 21CARD 21



Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Learning Vietnamese © 2022 Tuttle Publishing 

Related Words and Phrases:

1.	con gái
2.	con trai

3.	con cả
4.	con út

con

Related Words and Phrases:

1.	cơm trắng
2.	cơm tấm

3.	cơm chiên
4.	cơm sườn nướng

cơm

Related Words and Phrases:

1.	dễ chịu
2.	dễ tính

3.	dễ thương
4.	dễ bảo

dễ

Related Words and Phrases:

1.	Chúng ta sẽ đi đâu?
2.	Họ sống ở đâu?

3.	Ashley muốn ngồi đâu?
4.	Bưu điện ở đâu đây.

đâu (doh-oo) where

Mary và John đâu? (Mary vàh John doh-oo?)  
Where are Mary and John?
1. �Chúng ta sẽ đi đâu? (Chóong tah sẽ dee doh-oo?)   

Where will we be going?
2. Họ sống ở đâu? (Hạw sóhng ủh doh-oo?)   

Where do they live?
3. �Ashley muốn ngồi đâu? (Ashley moo-óhn ngòh-ee doh-oo?)   

Where do you want to sit, Ashley?
4. �Bưu điện ở đâu đây. (Buh-oo dyẹn ủh doh-oo day.)   

The post office is somewhere around here.

đâu

Related Words and Phrases:

1.	đẹp trai
2.	xinh đẹp

3.	tuyệt đẹp
4.	cảnh đẹp

đẹp

con (kawn) child/children

Ông bà Brown có ba con. (Ohng bàh Brown káw bah kawn.)  
Mr. and Mrs. Brown have three kids.

1. con gái (kawn gái)  daughter
2. con trai (kawn jai)  son

3. con cả (kawn kảh)  oldest child
4. con út (kawn óot)  youngest child

cơm (kuhm) (steamed) rice

Người Việt thường ăn cơm. (Ngùh-a-ee Vyẹt thùh-ang an kuhm.)  
Vietnamese people usually eat rice.

1. cơm trắng (kuhm jáng)  white rice
2. cơm tấm (kuhm túm)  broken rice

3. cơm chiên (kuhm chyen)  fried rice
4. cơm sườn nướng (kuhm sùh-an  

nùh-ang)  grilled ribs on rice

dễ (yẽh) easy

Nấu cơm rất dễ. (Nóh-oo kuhm rút yẽh.)  
Cooking rice is easy.

1. dễ chịu (yẽh chẹe-oo)  pleasant
2. dễ tính (yẽh téeng)  easy-going

3. dễ thương (yẽh thuh-ang)  lovable
4. dễ bảo (yẽh bỏw)  obedient

đẹp (dẹp) beautiful

Đà Lạt rất đẹp. (Dàh Lạht rút dẹp.)  
Dalat is very beautiful.

1. đẹp trai (dẹp jai)  handsome
2. xinh đẹp (seeng dẹp)  pretty (adj)

3. tuyệt đẹp (twẹt dẹp)  extremely beautiful
4. cảnh đẹp (kảing dẹp)  beautiful 

scenery
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Related Words and Phrases:

1.	Tết đến rồi!
2.	chờ đến sáng mai

3.	đi đến bưu điện
4.	từ Đà Lạt đến Huế

đến (dáyn) arrive/come; until; to

Nicole mới đến Việt Nam. (Nicole múh-ee dáyn Vyẹt Nahm.)  
Nicole just arrived in Vietnam.

1. �Tết đến rồi! (Téht dáyn ròh-ee!)  (The) Vietnamese New Year is here  
(has arrived)!

2. �chờ đến sáng mai (chùh dáyn sáhng mai)  wait until tomorrow morning
3. đi đến bưu điện (dee dáyn buh-oo dyẹn)  go to the post office
4. từ Đà Lạt đến Huế (tùh Dàh Lạht dáyn Hwéh)  from Dalat to Hue

đến

Related Words and Phrases:

1.	đi học
2.	đi làm

3.	đi bác sĩ
4.	đi nha sĩ

đi

Related Words and Phrases:

1.	đọc báo
2.	đọc sách

3.	đọc truyện
4.	đọc thơ

đọc

Related Words and Phrases:

1.	đói bụng
2.	chưa đói

3.	còn đói
4.	vừa đói vừa khát

đói (dóy) hungry

Tôi đói quá! (Toh-ee dóy kwáh.)  
I’m famished!

1. đói bụng (dóy bọong)  hungry (stomach)
2. chưa đói (chuh-a dóy)  not hungry yet
3. còn đói (kàwn dóy)  still hungry (not full yet)
4. vừa đói vừa khát (vùh-a dóy vùh-a kháht)  hungry and thirsty

đói

Related Words and Phrases:

1.	đồ cổ
2.	đồ biển

3.	giặt đồ
4.	đi mua đồ

đồ ăn

đi (dee) go

Tôi phải đi ngay bây giờ. (Toh-ee fải dee ngah-ee bay yùh.)  
I have to go right now.

1. đi học (dee hạwk)  go to school
2. đi làm (dee làhm)  go to work

3. đi bác sĩ (dee báhk sẽe)  go to the doctor
4. đi nha sĩ (dee nyah sẽe)  go to the 

dentist

đọc (dạwk) read

Tôi đọc tin tức mỗi ngày. (Toh-ee dạwk teen túhk mõh-ee ngàh-ee.)  
I read the news every day.

1. đọc báo (dạwk bów)   
read the newspaper

2. đọc sách (dạwk sáik)  read books

3. đọc truyện (dạwk jwẹn)  read fiction
4. đọc thơ (dạwk thuh)  read poetry

đồ ăn (dòh an)  food

Nhiều đồ ăn quá! (Nyèw dòh an kwáh!)  
There’s so much food!

1. đồ cổ (dòh kỏh)  antiques
2. đồ biển (dòh byẻn)  seafood

3. giặt đồ (yạt dòh)  do the laundry
4. đi mua đồ (dee moo-a dòh)   

go shopping
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Related Words and Phrases:

1.	hỏi đường
2.	chỉ đường

3.	băng qua đường
4.	cuối đường

đường (dùh-ang) street; road

Đây là đường Lê Lợi. (Day làh dùh-ang Leh Lụh-ee.)  
This is Le Loi Street.

1. hỏi đường (hỏy dùh-ang)  ask for directions
2. chỉ đường (chẻe dùh-ang)  give directions
3. băng qua đường (bang kwah dùh-ang)  cross the street
4. cuối đường (koo-óh-ee dùh-ang)  at the end of the street

đường

Related Words and Phrases:

1.	em gái
2.	em trai

3.	em út
4.	em họ

em (em) younger sibling; term of address for people younger than you; 
used by/for one’s wife or girlfriend

Jenny nói với Tom: “Em yêu anh.” (Jenny nóy vúh-ee Tom: “Em yew aing.”) 
Jenny said to Tom, “I love you.”

1. em gái (em gái)  younger sister
2. em trai (em jai)  younger brother
3. em út (em óot)  youngest sibling
4. �em họ (em hạw)  cousin (born to your parent’s younger sibling, thus of  

lower ranking than you in your familial hierarchy, regardless of age)

em

Related Words and Phrases:

1.	gần chợ
2.	gần đây

3.	gần đến
4.	gần xong

gần (gùn) near; almost

Nhà hàng ở gần thư viện. (Nyàh hàhng ủh gùn thuh vyẹn.)  
The restaurant’s near the library.

1. gần chợ (gùn chụh)  near a marketplace
2. gần đây (gùn day)  near here
3. gần đến (gùn dáyn)  almost there (when walking or driving)
4. gần xong (gùn sawng)  almost done

gần

Related Words and Phrases:

1.	Jimmy đang làm gì?
2.	Chúng ta sẽ ăn gì?

3.	Lisa thích nhạc gì?
4.	Không có gì.

gì (yèe) what

Chị ấy tên là gì? (Chẹe áy tayn làh yèe?) What’s her name?

1. �Jimmy đang làm gì? (Jimmy dahng làhm yèe?)  What are you  
doing, Jimmy?

2. Chúng ta sẽ ăn gì? (Chóong tah sẽ an yèe?)  What shall we eat?
3. �Lisa thích nhạc gì? (Lisa théek nyạhk yèe?)  What kind of music do you like, 

Lisa?
4. �Không có gì. (Khohng káw yèe.)  You’re welcome. (Used when someone says 

“Thank you.”)

gì

Related Words and Phrases:

1.	có gia đình
2.	chưa có gia đình

3.	sống với gia đình
4.	nuôi gia đình

gia đình (yah dèeng) family

Gia đình tôi có bốn người. (Yah dèeng toh-ee káw bóhn ngùh-a-ee.)  
There are four people in my family.

1. có gia đình (káw yah dèeng)  be married
2. chưa có gia đình (chuh-a káw yah dèeng)  be unmarried
3. sống với gia đình (sóhng vúh-ee yah dèeng)  live with one’s family
4. nuôi gia đình (noo-oh-ee yah dèeng)  support one’s family

gia đình
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Related Words and Phrases:

1.	giá vé
2.	giảm giá

3.	giá sinh hoạt
4.	trả giá

giá

Related Words and Phrases:

1.	người già
2.	tuổi già

3.	thế hệ già
4.	già dặn

già

Related Words and Phrases:

1.	người giàu
2.	nhà giàu

3.	làm giàu
4.	giàu sang

giàu

Related Words and Phrases:

1.	nổi giận
2.	cơn giận

3.	giận dữ
4.	tự giận mình

giận

Related Words and Phrases:

1.	giấy thông hành
2.	khăn giấy

3.	giấy vệ sinh
4.	giấy tờ

giấy

giá (yáh) cost, price

Đồng hồ này giá bao nhiêu? (Dòhng hòh nàh-ee yáh bow nyew?)  
How much is this watch?

1. giá vé (yáh vé)  the price of a  
(plane, train etc.) ticket

2. giảm giá (yảhm yáh)  on sale

3. giá sinh hoạt (yáh seeng hwạht)   
cost of living

4. trả giá (jảh yáh)  bargain (v)

già (yàh) old

Mẹ của George già rồi. (Mẹ kỏo-a George yàh ròh-ee.)  
George’s mom is old. (Vietnamese speakers use this to mean that the person 
has great wisdom and should be highly respected.)

1. người già (ngùh-a-ee yàh)   
old people

2. tuổi già (too-ỏh-ee yàh)  old age

3. thế hệ già (théh hẹh yàh)   
the old(er) generation

4. già dặn (yàh yạn)  mature

giàu (yàh-oo) rich

Gia đình tôi không giàu. (Yah dèeng toh-ee khohng yàh-oo.)  
My family isn’t rich.

1. người giàu (ngùh-a-ee yàh-oo)   
rich people

2. nhà giàu (nyàh yàh-oo)   
rich family

3. làm giàu (làhm yàh-oo)   
get rich

4. giàu sang (yàh-oo sahng)   
rich and refined

giận (yụn) angry

Đừng giận tôi. (Dùhng yụn toh-ee.)  
Don’t be mad at me.

1. nổi giận (nỏh-ee yụn)  get mad
2. cơn giận (cuhn yụn)  fit of anger

3. giận dữ (yụn yũh)  furious
4. tự giận mình (tụh yụn mèeng)   

mad at oneself

giấy (yáy) paper

Cho tôi một tờ giấy. (Chaw toh-ee mọht tùh yáy.)  
Please give me a piece of paper.

1. giấy thông hành (yáy thohng hàing)  
visa

2. khăn giấy (khan yáy)   
paper towel/napkin

3. giấy vệ sinh (yáy vẹh seeng)   
bathroom tissue, toilet paper

4. giấy tờ (yáy tùh)  paperwork
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Related Words and Phrases:

1.	giờ ăn trưa
2.	giờ nghỉ

3.	giờ mở cửa
4.	giờ làm việc

giờ (yùh) time

Bây giờ là mấy giờ rồi? (Bay yùh làh máy yùh ròh-ee?)  
What time is it now?

1. giờ ăn trưa (yùh an juh-a)  lunch hour
2. giờ nghỉ (yùh ngẻe)  break time
3. giờ mở cửa (yùh mủh kủh-a)  store hours
4. �giờ làm việc (yùh làhm vyẹk)  business hours (government offices,  

banks, etc.)

giờ

Related Words and Phrases:

1.	giúp một tay
2.	giúp người nghèo

3.	giúp trẻ em
4.	giúp nhau

giúp (yóop) help (v)

Để tôi giúp khiêng va li. (Dẻh toh-ee yóop khyeng vah lee.)  
Let me help carry the suitcase.

1. giúp một tay (yóop mọht tah-ee)  lend a hand
2. giúp người nghèo (yóop ngùh-a-ee ngè-oo)  help the poor
3. giúp trẻ em (yóop jẻ em)  help young children
4. giúp nhau (yóop nyah-oo)  help one another

giúp

Related Words and Phrases:

1.	giữa hồ
2.	ghế giữa

3.	giữa tháng mười
4.	giữa tuần

giữa (yũh-a) in the middle; between

James không thích ngồi giữa hai người. (James khohng théek ngòh-ee 
yũh-a hai ngùh-a-ee.) James doesn’t like to sit between two people.

1. giữa hồ (yũh-a hòh)  in the middle of the lake
2. ghế giữa (géh yũh-a)  the middle seat
3. giữa tháng mười (yũh-a tháhng mùh-a-ee)  mid-October
4. giữa tuần (yũh-a twùn)  mid-week

giữa

Related Words and Phrases:

1.	dễ hiểu
2.	khó hiểu

3.	hiểu lầm
4.	hiểu rõ

hiểu

Related Words and Phrases:

1.	hình ảnh
2.	chụp hình

3.	máy hình
4.	hình vẽ

hình

hiểu (hyẻw) understand

Tôi không hiểu. (Toh-ee khohng hyẻw.)  
I don’t understand.

1. dễ hiểu (dẽh hyẻw)   
easy to understand

2. khó hiểu (kháw hyẻw)  difficult to 
understand

3. hiểu lầm (hyẻw lùm)  misunderstand
4. hiểu rõ (hyẻw rãw)  understand clearly

hình (hèeng) picture/photo

Hãy nhìn hình này. (Hãh-ee nhèen hèeng nàh-ee.)  
Look at this picture.

1. hình ảnh (hèeng ảing)  images
2. chụp hình (chọop hèeng)  take 

pictures

3. máy hình (máh-ee hèeng)  camera
4. hình vẽ (hèeng vẽ)  drawing(s)
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Related Words and Phrases:

1.	họ hàng
2.	họ tên

3.	cùng họ
4.	khác họ

họ

Related Words and Phrases:

1.	học ngoại ngữ
2.	học phí

3.	học sinh
4.	học chăm

học (hạwk) study; learn

Hòa học rất giỏi ở trường. (Hwàh hạwk rút yỏy ủh jùh-ang.)  
Hòa is doing very well (lit. studies very well) in school.

1. học ngoại ngữ (hạwk ngwại ngũh)  study foreign languages
2. học phí (hạwk fée)  tuition fee
3. học sinh (hạwk seeng)  elementary, middle school, or high school student
4. học chăm (hạwk cham)  study diligently

học

Related Words and Phrases:

1.	hỏi ý kiến
2.	hỏi tuổi

3.	hỏi thăm
4.	câu hỏi

hỏi

Related Words and Phrases:

1.	hôm qua
2.	hôm kia

3.	hôm nọ
4.	một hôm

hôm nay

Related Words and Phrases:

1.	ít nói
2.	ít người

3.	ít khi
4.	ít ra/nhất

ít

họ (hạw) they/them; family name

Họ đến chưa? (Hạw dáyn chuh-a?)  
Have they arrived yet?

1. họ hàng (hạw hàhng)  relatives
2. họ tên (hạw tayn)  full name

3. cùng họ (kòong hạw)  same family name
4. khác họ (kháhk hạw)  different family 

name

hỏi (hỏy) ask

Muốn hiểu phải hỏi. (Moo-óhn hyẻw fải hỏy.)  
If you want to understand, you have to ask.

1. hỏi ý kiến (hỏy ée kyén)   
ask someone’s opinion

2. hỏi tuổi (hỏy too-ỏh-ee)   
ask someone’s age

3. hỏi thăm (hỏy tham)  ask after someone
4. câu hỏi (koh-oo hỏy)  question (n)

hôm nay (hohm nah-ee) today

Hôm nay chúng ta đi đâu? (Hohm nah-ee chóong tah dee doh-oo?)  
Where will we go today?

1. hôm qua (hohm kwah)  yesterday
2. hôm kia (hohm kee-a)   

the day before yesterday

3. hôm nọ (hohm nạw)  the other day
4. một hôm (mọht hohm)  one day  

(in the past)

ít (éet) little; few

Tiền còn rất ít. (Tyèn kàwn rút éet.)  
There’s very little money left.

1. ít nói (éet nóy)  reserved, reticent
2. ít người (éet ngùh-a-ee)   

few people

3. ít khi (éet khee)  seldom
4. ít ra/nhất (éet rah/nyút)  at least
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Related Words and Phrases:

1.	khách du lịch
2.	nhà khách

3.	khách sạn
4.	khách hàng

khách

Related Words and Phrases:

1.	khát nước
2.	khát khô cổ

3.	đồ giải khát
4.	khao khát

khát

Related Words and Phrases:

1.	�khi còn nhỏ 
2.	khi còn trẻ  

3.	�khi nãy  
4.	�khi trước  

khi nào 

Related Words and Phrases:

1.	không bao giờ  
2.	không may   

3.	không ai  
4.	Không có chi. 

không 

Related Words and Phrases:

1.	đằng kia
2.	một ngày kia

3.	trước kia
4.	xưa kia

kia (kee-a) that; there

Tôi đã chọn áo khoác kia.  
(Toh-ee dãh chạwn ów khwáhk kee-a.) I’ve chosen that jacket.

1. đằng kia (dàng kee-a)  over there
2. một ngày kia (mọht ngàh-ee kee-a)  one day (in the future)
3. trước kia (júh-ak kee-a)  before (formerly)
4. xưa kia (suh-a kee-a)  a long time ago

kia

khách (kháik) guest; visitor

Họ đang bận tiếp khách. (Hạw dahng bụn tyép kháik.)  
They’re busy receiving guests.

1. khách du lịch (kháik yoo lẹek)   
tourist

2. nhà khách (nyàh kháik)   
guest house

3. khách sạn (kháik sạhn)   
hotel

4. khách hàng (kháik hàhng)   
customer; client

khát (kháht) thirsty

Ai khát? (Ai kháht?)  
Who’s thirsty?

1. khát nước (kháht núh-ak)  thirsty
2. khát khô cổ (kháht khoh kỏh)   

parched

3. đồ giải khát (dòh yải kháht)  beverages
4. khao khát (khow kháht)   

have a powerful longing for

khi nào (khee nòw) When? 

Khi nào Lena đến? (Khee nòw Lena dáyn?)
When will Lena come?

1. �khi còn nhỏ (khee kàwn nyảw)   
when one was small

2. �khi còn trẻ (khee kàwn jẻ)   
when one was young

3. �khi nãy (khee nãh-ee)   
a moment ago

4. �khi trước (khee júh-ak)   
before (formerly)

không (khohng) no; not 

Không. Tôi không hiểu. (Khohng. Toh-ee khohng hyẻw.)  
No, I don’t understand.

1. không bao giờ (khohng bow yùh)  
never

2. �không may (khohng mah-ee)   
unlucky

3. �không ai (khohng ai)  no one
4. �Không có chi. (Khohng káw chee.)  

You’re welcome.
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Related Words and Phrases:

1.	Tôi tên là Jane. 
2.	Tôi là người Mỹ. 

3.	Đây là chồng tôi. 
4.	Đây là bạn tôi.

là (làh) be

Hôm nay là một ngày đẹp. (Hohm nah-ee làh mọht ngàh-ee dẹp.)  
Today is a beautiful day.

1. Tôi tên là Jane. (Toh-ee tayn làh Jane.)  My name is Jane.
2. Tôi là người Mỹ. (Toh-ee làh ngùh-a-ee Mẽe.)  I’m American.
3. Đây là chồng tôi. (Day làh chòhng toh-ee.)  This is my husband.
4. Đây là bạn tôi. (Day làh bạhn toh-ee.)  This is my friend.

là

làm (làhm) do; work (v)

Bây giờ tôi phải làm gì? (Bay yùh toh-ee fải làhm yèe?) 
What must I do now?

1. làm việc (làhm vyẹk)  work (v)
2. việc làm (vyẹk làhm)  work (n); job
3. �làm dược sĩ (làhm yụh-ak sẽe)  work as a pharmacist
4. �Chị ấy làm nghề gì? (Chẹe áy làhm ngèh yèe?)  What does she do  

(for a living)?

Related Words and Phrases:

1.	làm việc  
2.	việc làm  

3.	làm dược sĩ 
4.	Chị ấy làm nghề gì?

làm

Related Words and Phrases:

1.	lớn hơn  
2.	mưa lớn 

3.	người lớn 
4.	lớn lên 

lớn

lúc (lóok) at (a certain time) 

Kenny ăn sáng lúc mấy giờ? (Kenny an sáhng lóok máy yùh?) 
What time do you have breakfast, Kenny?

1. lúc sáu giờ sáng (lóok sáh-oo yùh sáhng)  at 6 am
2. lúc mười hai giờ trưa (lóok mùh-a-ee hai yùh juh-a)  at 12 noon
3. lúc năm giờ chiều (lóok nam yùh chyèw)  at 5 pm
4. lúc bảy giờ tối (lóok bảh-ee yùh tóh-ee)  at 7 pm

Related Words and Phrases:

1.	lúc sáu giờ sáng
2.	lúc mười hai giờ trưa  

3.	lúc năm giờ chiều 
4.	lúc bảy giờ tối 

lúc

Related Words and Phrases:

1.	màu xanh dương   
2.	màu vàng   

3.	màu đen 
4.	màu trắng 

màu

lớn (lúhn) big, large

Khách sạn Rex lớn quá! (Kháik sạhn Rex lúhn kwáh!) 
The Rex Hotel is so big!

1. lớn hơn (lúhn huhn)  bigger; older
2. mưa lớn (muh-a lúhn)  heavy rain

3. người lớn (ngùh-a-ee lúhn)  adult (n)
4. lớn lên (lúhn layn)  grow up

màu (màh-oo) color (n)

Ellen thích màu gì? (Ellen théek màh-oo yèe?) 
What color do you like, Ellen?

1. màu xanh dương  
(màh-oo saing yuh-ang)  blue

2. màu vàng (màh-oo vàhng)  yellow

3. màu đen (màh-oo den)  black
4. màu trắng  (màh-oo jáng)  white
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mắc (mák) expensive

Xe gắn máy này mắc quá! (Se gán máh-ee nàh-ee mák kwáh!) 
This moped is so expensive!

1. tiền thuê nhà mắc (tyèn thweh nyàh mák)  the rent is expensive
2. học phí mắc (hạwk fée mák)  the tuition fee is expensive
3. đồ ăn mắc (dòh an mák)  the food is expensive
4. Cái gì cũng mắc! (Kái yèe kõong mák!)  Everything is expensive!

Related Words and Phrases:

1.	tiền thuê nhà mắc
2.	học phí mắc

3.	đồ ăn mắc
4.	Cái gì cũng mắc!

mắc

Related Words and Phrases:

1.	miền quê 
2.	miền Bắc 

3.	miền Trung
4.	miền Nam 

miền

Related Words and Phrases:

1.	tất cả mọi người
2.	mọi nơi  

3.	mọi ngày
4.	mọi năm 

mọi người

Related Words and Phrases:

1.	năm mới 
2.	bạn mới  

3.	mới mua 
4.	mới đây 

mới

Related Words and Phrases:

1.	mùa xuân 
2.	mùa hè 

3.	mùa thu 
4.	mùa đông 

mùa

miền (myèn) region

Việt Nam có mấy miền? (Vyẹt Nahm káw máy myèn?) 
How many regions are there in Vietnam?

1. miền quê (myèn kweh)   
the countryside

2. miền Bắc (myèn Bák)  the North

3. miền Trung (myèn Joong)  the Central
4. miền Nam (myèn Nahm)  the South

mọi người (mọy ngùh-a-ee) everyone

Xin chào mọi người! (Seen chòw mọy ngùh-a-ee!)  
Hello everyone!

1. �tất cả mọi người (tút kảh mọy  
ngùh-a-ee)  everyone (more  
emphatic than mọi người)

2. mọi nơi (mọy nuh-ee)  everywhere

3. mọi ngày (mọy ngàh-ee)  every day
4. mọi năm (mọy nam)  every year

mới (múh-ee) new

Tôi cần mua một đôi giày mới. (Toh-ee kùn moo-a mọht doh-ee yàh-ee 
múh-ee.)  I need to buy a new pair of shoes.

1. �năm mới (nam múh-ee)  new year
2. bạn mới (bạhn múh-ee)  new friend

3. mới mua (múh-ee moo-a)  newly 
bought

4. mới đây (múh-ee day)  recently

mùa (mòo-a) season (n)

Ellen thích mùa nào nhất? (Ellen théek mòo-a nòw nyút?) 
Which season do you like best, Ellen? 

1. �mùa xuân (mòo-a swun)  spring
2. mùa hè (mòo-a hè)  summer

3. mùa thu (mòo-a thoo)  fall
4. mùa đông (mòo-a dohng)  winter
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Related Words and Phrases:

1.	sáng nay 
2.	tối nay  

3.	tuần này 
4.	cuốn sách này 

nay/này 

Related Words and Phrases:

1.	nấu ăn 
2.	nấu cơm 

3.	sách dạy nấu ăn 
4.	lớp dạy nấu ăn 

nấu (nóh-oo) cook (v)

Anh James đang nấu món gì? (Aing James dahng nóh-oo máwn yèe?)  
What dish are you cooking, James?

1. �nấu ăn (nóh-oo an)  cook (v)
2. nấu cơm (nóh-oo kuhm)  cook rice; prepare a meal
3. sách dạy nấu ăn (sáik yạh-ee nóh-oo an)  cookbook
4. lớp dạy nấu ăn (lúhp yạh-ee nóh-oo an)  cooking class(es)

nấu 

Related Words and Phrases:

1.	ngày lễ
2.	ngày mai   

3.	ngày mốt
4.	ngày xưa 

ngày 

Related Words and Phrases:

1.	món ăn ngon
2.	cà phê ngon 

3.	tiệm ăn ngon  
4.	Chúc ngủ ngon! 

ngon (ngawn) delicious

Chúc mọi người ăn ngon! (Chóok mọy ngùh-a-ee an ngawn!)   
Bon appetit, everyone!

1. �món ăn ngon (máwn an ngawn)  delicious dish
2. cà phê ngon (kàh feh ngawn)  delicious coffee
3. tiệm ăn ngon (tyẹm an ngawn)  restaurant serving delicious food
4. Chúc ngủ ngon! (Chóok ngỏo ngawn!)  Sleep well!

ngon

Related Words and Phrases:

1.	ngủ dậy
2.	thiếu ngủ 

3.	mất ngủ  
4.	thuốc ngủ 

ngủ 

nay/này (nah-ee/nàh-ee) this/these

Chiều nay mình đi ăn ở đâu? (Chyèw nah-ee mèeng dee an ủh doh-oo?)  
Where will we eat this evening?

1. �sáng nay (sáhng nah-ee)   
this morning

2. tối nay (tòh-ee nah-ee)  tonight

3. tuần này (twùn nàh-ee)  this week
4. cuốn sách này (koo-óhn sáik nàh-ee)  

this book

ngày (ngàh-ee) day

Cassandra ở Đà Lạt năm ngày. (Cassandra ủh Dàh Lạht nam ngàh-ee.)  
Cassandra was in Dalat for five days.

1. �ngày lễ (ngàh-ee lẽh)   
(public) holiday

2. ngày mai (ngàh-ee mai)   
tomorrow

3. ngày mốt (ngàh-ee móht)   
day after tomorrow

4. ngày xưa (ngàh-ee suh-a)   
a long time ago

ngủ (ngỏo) sleep (v)

Laura đang ngủ. (Laura dahng ngỏo.)   
Laura’s sleeping.

1. �ngủ dậy (ngỏo yạy)   
get up/out of bed

2. thiếu ngủ (thyéw ngỏo)   
sleep-deprived

3. mất ngủ (mút ngỏo)   
not able to sleep

4. thuốc ngủ (thoo-óhk ngỏo)   
sleeping pill(s)
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người (ngùh-a-ee) person

Alice là người Mỹ. (Alice làh ngùh-a-ee Mẽe.)  
Alice is an American.

1. �người ngoại quốc (ngùh-a-ee ngwại koo-óhk)  foreigner
2. người lớn (ngùh-a-ee lúhn)  adult (n)
3. người yêu (ngùh-a-ee yew)  sweetheart
4. �người bán hàng rong (ngùh-a-ee báhn hàhng rawng)   

  street peddler

Related Words and Phrases:

1.	người ngoại quốc 
2.	người lớn   

3.	người yêu 
4.	người bán hàng rong 

người 

Related Words and Phrases:

1.	có nhà 
2.	vắng nhà  

3.	nhà hàng 
4.	nhà vệ sinh 

nhà

Related Words and Phrases:

1.	giống nhau 
2.	khác nhau  

3.	yêu nhau  
4.	ghét nhau 

nhau (nyah-oo) each other; one another

Ann và Sam đang nói chuyện với nhau. (Ann vàh Sam dahng nóy 
chwẹn vúh-ee nyah-oo.)  Ann and Sam are talking with each other.

1. �giống nhau (yóhng nyah-oo)  be alike; resemble each other
2. khác nhau (kháhk nyah-oo)  different from each other
3. yêu nhau (yew nyah-oo)  love each other
4. ghét nhau (gét nyah-oo)  hate each other

nhau

nhiều (nyèw) many; much

Tôi cần mua nhiều áo lót. (Toh-ee kùn moo-a nyèw ów láwt.)  
I need to buy a lot of undershirts.

1. �nhiều tiền (nyèw tyèn)  a lot of money
2. nhiều khi (nyèw khee)  many times (very often)
3. �Cám ơn chị Kim rất nhiều! (Káhm uhn chẹe Kim rút nyèw!)   

Thank you so much, Kim!
4. �Cám ơn anh Lâm nhiều lắm! (Káhm uhn aing Lâm nyèw lám!)   

Thank you so much, Lâm! 

nhiều

Related Words and Phrases:

1.	nói chuyện 
2.	nói chung  

3.	nói láo  
4.	nói thật 

nói 

Related Words and Phrases:

1.	nhiều tiền
2.	nhiều khi  

3.	Cám ơn chị Kim rất nhiều! 
4.	Cám ơn anh Lâm nhiều lắm! 

nhà (nyàh) house; home

Đây là địa chỉ nhà của tôi. (Day làh dẹe-a chẻe nyàh kỏo-a toh-ee.)  
Here is my mailing address.

1. �có nhà (káw nyàh)  be home
2. vắng nhà (váng nyàh)  be out

3. nhà hàng (nyàh hàhng)  restaurant
4. nhà vệ sinh (nyàh vẹh seeng)   

restroom

nói (nóy) speak; talk

Chị ấy nói gì? (Chẹe áy nóy yèe?)   
What did she say?

1. �nói chuyện (nóy chwẹn)  talk, chat
2. nói chung (nóy choong)  generally 

speaking

3. nói láo (nóy lów)  tell lies
4. nói thật (nóy thụt)  tell the truth
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Related Words and Phrases:

1.	nước cam
2.	nước mía  

3.	nước trà 
4.	nước mắm 

nước (núh-ak) water (n)

Cho tôi một ly nước. (Chaw toh-ee mọht lee núh-ak.)  
Please give me a glass of water.

1. �nước cam (núh-ak kahm)  orange juice
2. nước mía (núh-ak mée-a)  sugarcane juice
3. nước trà (núh-ak jàh)  tea
4. nước mắm (núh-ak mám)  fish sauce

nước

Related Words and Phrases:

1.	phòng khách 
2.	phòng tắm 

3.	phòng ngủ  
4.	phòng mạch

phòng (fàwng) room

Xin ngồi chờ trong phòng này. (Seen ngòh-ee chùh jawng fàwng nàh-ee.)  
Please sit and wait in this room.

1. �phòng khách (fàwng kháik)  living room
2. phòng tắm (fàwng tám)  bathroom
3. phòng ngủ (fàwng ngỏo)  bedroom
4. phòng mạch (fàwng mạik)  doctor’s office

phòng

Related Words and Phrases:

1.	phở bò
2.	phở tái  

3.	phở tái chín
4.	phở gà 

phở (fủh) (beef/chicken) noodle

Nhiều người Việt thích ăn phở. (Nyèw ngùh-a-ee Vyẹt théek an fủh.)   
Many Vietnamese people like to eat (beef) noodle. 

1. �phở bò (fủh bàw)  beef noodle
2. phở tái  (fủh tái)  noodle with rare beef
3. phở tái chín (fủh tái chéen)  noodle with both rare and well-done beef
4. phở gà (fủh gàh)  chicken noodle

phở

Related Words and Phrases:

1.	quên ví 
2.	quên đem tiền  

3.	quên địa chỉ  
4.	ngủ quên 

quên (kwayn) forget

Tôi quên gọi điện thoại cho Emma. (Toh-ee kwayn gọy dyẹn thwại chaw 
Emma.)  I forgot to call Emma.

1. �quên ví (kwayn vée)  forget (to bring) one’s wallet
2. quên đem tiền (kwayn dem tyèn)  forget to bring money
3. �quên địa chỉ (kwayn dẹe-a chẻe)  forget the address  

(of a certain place/person)
4. ngủ quên (ngỏo kwayn)  oversleep

quên

Related Words and Phrases:

1.	rượu đế
2.	rượu rắn  

3.	rượu vang đỏ 
4.	rượu vang trắng 

rượu (rụh-a-oo) alcohol (liquor)

Tôi ít khi uống rượu. (Toh-ee éet khee oo-óhng rụh-a-oo.)  
I seldom drink (alcohol).

1. �rượu đế (rụh-a-oo déh)  rice wine
2. rượu rắn (rụh-a-oo rán)  snake wine
3. rượu vang đỏ (rụh-a-oo vahng dảw)  red wine
4. rượu vang trắng (rụh-a-oo vahng jáng)  white wine

rượu
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Related Words and Phrases:

1.	số không 
2.	số một

3.	số nhà 
4.	số tiền 

số

Related Words and Phrases:

1.	tên riêng  
2.	tên lót 

3.	tên của ngân hàng 
4.	tên của công ty 

tên (tayn) name (n)

Anh ấy tên là gì? (Aing áy tayn làh yèe?)   
What’s his name?

1. �tên riêng  (tayn ryeng)  given/first name
2. tên lót (tayn láwt)  middle name
3. tên của ngân hàng (tayn kỏo-a ngun hàhng)  name of the bank
4. tên của công ty (tayn kỏo-a kohng tee)  name of the company

tên 

Related Words and Phrases:

1.	tháng này  
2.	tháng trước 

3.	tháng sau  
4.	tháng mười hai 

tháng

Related Words and Phrases:

1.	thịt bò  
2.	thịt gà 

3.	thịt heo 
4.	thịt trừu 

thịt

Related Words and Phrases:

1.	tiệm ăn
2.	tiệm sách 

3.	tiệm hớt tóc 
4.	tiệm uốn tóc 

tiệm

số (sóh) number (n)

Điện thoại của Natalie số mấy? (Dyẹn thwại kỏo-a Natalie sóh máy?)  
What’s your phone number, Natalie?

1. �số không (sóh khohng)  zero
2. số một (sóh mọht)  number one; the 

best

3. số nhà (sóh nyàh)  address
4. số tiền (sóh tyèn)  sum of money

tháng (tháhng) month

Jessica sinh vào tháng một. (Jessica seeng vòw tháhng mọht.)   
Jessica was born in January.

1. �tháng này (tháhng nàh-ee)   
this month

2. tháng trước (tháhng júh-ak)   
last month

3. tháng sau (tháhng sah-oo)  next month
4. tháng mười hai (tháhng mùh-a-ee hai)  

December

thịt (thẹet) meat

Liz không ăn thịt; Liz ăn chay. (Liz khohng an thẹet; Liz an chah-ee.)   
Liz doesn’t eat meat; Liz is a vegetarian.

1. �thịt bò (thẹet bàw)  beef
2. thịt gà (thẹet gàh)  chicken

3. thịt heo (thẹet he-oo)  pork
4. thịt trừu (thẹet jùh-oo)  lamb

tiệm (tyẹm) store (n); shop (n)

Mấy giờ tiệm mở cửa? (Máy yùh tyẹm mủh kủh-a?)  
What time does the store open?

1. �tiệm ăn (tyẹm an)  restaurant
2. tiệm sách (tyẹm sáik)  bookstore

3. tiệm hớt tóc (tyẹm húht táwk)   
barbershop

4. tiệm uốn tóc (tyẹm oo-óhn táwk)  
beauty salon
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Related Words and Phrases:

1.	tiền Việt  
2.	tiền đô 

3.	tiền mặt  
4.	tiêu tiền 

tiền

Related Words and Phrases:

1.	tiếng Anh  
2.	tiếng Tây Ban Nha 

3.	tiếng Đại Hàn  
4.	tiếng Nhật 

tiếng

Related Words and Phrases:

1.	tối mai 
2.	tối hôm qua 

3.	tối thứ bảy  
4.	tối chủ nhật 

tối nay

Related Words and Phrases:

1.	trả lại 
2.	trả ơn 

3.	trả nợ 
4.	trả lời 

trả tiền (jảh tyèn) pay (money)

Ai sẽ trả tiền cho bữa ăn? (Ai sẽ jảh tyèn chaw bũh-a an?)  
Who will pay for the meal?

1. �trả lại (jảh lại)  return (something one has borrowed)
2. trả ơn (jảh uhn)  give someone something as a token of your gratitude
3. trả nợ (jảh nụh)  pay back a loan
4. trả lời (jảh lùh-ee)  answer (v)

trả tiền

Related Words and Phrases:

1.	trái xoài  
2.	trái cam 

3.	trái táo  
4.	Trái này là trái gì?

trái cây

tiền (tyèn) money

Tôi cần đổi tiền. (Toh-ee kùn dỏh-ee tyèn.)  
I need to exchange some money.

1. �tiền Việt (tyèn Vyẹt)   
Vietnamese money

2. tiền đô (tyèn doh)  dollar(s)

3. tiền mặt (tyèn mạt)  cash (n)
4. tiêu tiền (tyew tyèn)  spend money

tiếng (tyéng) language

Dana biết nói mấy thứ tiếng? (Dana byét nóy máy thúh tyéng?)   
How many languages can you speak, Dana? 

1. �tiếng Anh (tyéng Aing)   
English

2. tiếng Tây Ban Nha (tyéng Tay Bahn 
Nyah)  Spanish

3. tiếng Đại Hàn (tyéng Dại Hàhn)  
Korean

4. tiếng Nhật (tyéng Nyụt)  Japanese

tối nay (tóh-ee nah-ee) tonight

Kevin làm gì tối nay? (Kevin làhm yèe tóh-ee nah-ee?)   
What are you doing tonight, Kevin? 

1. �tối mai (tóh-ee mai)  tomorrow night
2. tối hôm qua (tóh-ee hohm kwah)  last 

night

3. tối thứ bảy (tóh-ee thúh bảh-ee)  Satur-
day night

4. tối chủ nhật (tóh-ee chỏo nyụt)  Sunday 
night

trái cây (jái kay) fruit 

Kenan rất thích ăn trái cây. (Kenan rút théek an jái kay.)  
Kenan really likes to eat fruit.

1. �trái xoài (jái swài)  mango(es)
2. trái cam (jái kahm)  orange(s)

3. trái táo (jái tów)  apple(s)
4. Trái này là trái gì? (Jái nàh-ee làh jái 

yèe?)  What fruit is this?
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Related Words and Phrases:

1.	tuần này  
2.	tuần trước 

3.	tuần sau/tới 
4.	cuối tuần 

tuần

Related Words and Phrases:

1.	nhỏ tuổi 
2.	lớn tuổi 

3.	tuổi trẻ  
4.	tuổi già 

tuổi

Related Words and Phrases:

1.	uống trà  
2.	uống cà phê 

3.	uống bia 
4.	uống rượu 

uống

Related Words and Phrases:

1.	một ngày vui  
2.	chung vui 

3.	tin vui 
4.	buổi họp mặt vui vẻ 

vui (voo-ee) happy; joyous

Hôm nay tôi vui quá! (Hohm nah-ee toh-ee voo-ee kwáh!)   
Today I’m so happy!

1. �một ngày vui (mọht ngàh-ee voo-ee)  a fun-filled day
2. chung vui (choong voo-ee)  share the joy
3. tin vui (teen voo-ee)  good news
4. �buổi họp mặt vui vẻ (boo-ỏh-ee hạwp mạt voo-ee vẻ)   

happy get-together

vui

Related Words and Phrases:

1.	xe buýt 
2.	xe đạp 

3.	xe gắn máy  
4.	xe lửa 

xe hơi

tuần (twùn) week

Victoria đi làm trong tuần. (Victoria dee làhm jawng twùn.)   
Victoria goes to work during the week.

1. �tuần này (twùn nàh-ee)  this week
2. tuần trước (twùn júh-ak)  last week

3. tuần sau/tới (twùn sah-oo/túh-ee)   
next week 

4. cuối tuần (koo-óh-ee twùn)  weekend

tuổi (too-ỏh-ee) age (n)

Arnold được bao nhiêu tuổi? (Arnold dụh-ak bow nyew too-ỏh-ee?)   
How old are you, Arnold?

1. �nhỏ tuổi (nyảw too-ỏh-ee)  young
2. lớn tuổi (lúhn too-ỏh-ee)  elderly

3. tuổi trẻ (too-ỏh-ee jẻ)  youth
4. tuổi già (too-ỏh-ee yàh)  old age

uống (oo-óhng) drink (v)

Chúng ta cần uống nhiều nước mỗi ngày.  
(Chóong tah kùn oo-óhng nyèw núh-ak mõh-ee ngàh-ee.)   
We need to drink a lot of water each day.

1. �uống trà (oo-óhng jàh)  drink tea
2. uống cà phê (oo-óhng kàh feh)   

drink coffee

3. uống bia (oo-óhng bee-a)  drink beer
4. uống rượu (oo-óhng rụh-a-oo)   

drink alcohol

xe hơi (se huh-ee) car

Mình cần thuê xe hơi. (Mèeng kùn thweh se huh-ee.)  
We need to rent a car.

1. �xe buýt (se bwéet)  bus
2. xe đạp (se dạhp)  bike

3. xe gắn máy (se gán máh-ee)  moped
4. �xe lửa (se lủh-a)  train
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